
STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ thành 
lập
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Điện thoại Email

Lĩnh vực 
 và hạng Chứng chỉ Mã số CC Quyết định cấp chứng chỉ

1
Công ty TNHH 

Thương mại Xây 
dựng Minh Đô

3603737328
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

14/07/2020 Lâm Sang               Giám đốc
Tổ 3, ấp 2, Xã Lâm 

San, Huyện Cẩm Mỹ, 
Tỉnh Đồng Nai

0977143586 ctyminhdo@gmail.com

- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng- Hạng III.
     + Công nghiệp (trừ công trình khai khoáng; chế 
biến, chế tạo) - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.

DON-00050701

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
13/QĐ-SXD ngày 20/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH tư vấn 
thi công Xây dựng Trí 

Phát
3603763825

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

28/10/2020 Lại Thị Nga                 Giám đốc

29 Đường số 25, Tổ 
6, Khu Phố Cẩm Tân, 

Phường Xuân Tân, 
Thành Phố Long 

Khánh, Tỉnh Đồng 
Nai

 0918507275 thgiabd40@gmail.com

- Khảo sát xây dựng: 
  + Địa hình- Hạng III.
- Thiết kế xây dựng công trình:
  + Dân dụng - Hạng III.
  + Công nghiệp - Hạng III.
  + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
  + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng III.
  + NN&PTNT - Hạng III.
- Giám sát công tác xây dựng công trình:
  + Dân dụng - Hạng III.
  + Công nghiệp - Hạng III.
  + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
  + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng III.
  + NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
  + Dân dụng - Hạng III.
  + Công nghiệp - Hạng III.
  + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
  + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng III.
  + NN&PTNT - Hạng III.

DON-00050702

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
13/QĐ-SXD ngày 20/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH Xây 
dựng Thương mại 

Dịch vụ Doanh Nhất
3603495446

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

02/10/2017 Phạm Văn Nhẫn               Giám đốc

Số 71, đường Ngô 
Quyền, khu 4, Thị 

Trấn Gia Ray, Huyện 
Xuân Lộc, Tỉnh Đồng 

Nai

0984488048 
vannhan1012@gmail.c

om

- Thiết kế xây dựng công trình:
  + Dân dụng - Hạng III.
  + Công nghiệp - Hạng III.
- Giám sát công tác xây dựng công trình:
  + Dân dụng - Hạng III.
  + Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
  + Dân dụng - Hạng III.
  + Công nghiệp - Hạng III.
  + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
  + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng III.

DON-00050703

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
13/QĐ-SXD ngày 20/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

4
Công ty TNHH Xây 
dựng Trọng Thành

3602034072
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

12/08/2009 Nguyễn Đức Tuấn Giám đốc

56B, tổ 9, KP1, 
Phường Tân Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0939.137230
xdtrongthanh2009@gm

ail.com

- Thiết kế xây dựng công trình:
  + Dân dụng - Hạng III.
  + Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: có k/c dạng nhà - Hạng II; còn 
lại - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

DON-00050704

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
13/QĐ-SXD ngày 20/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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5
Công ty TNHH Xây 
dựng Thương mại 

Xuân Anh Phát 
3603577480

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/12/2020 Phan Văn Cương                                            Giám đốc

Số 287, Tổ 14, KP 
3A, Phường Trảng 

Dài, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0909.382958 
xaydungxuananhphat@

gmail.com

- Thi công xây dựng công trình:
  + Dân dụng - Hạng III.
  + Công nghiệp - Hạng III.
  + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
  + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng III.

DON-00050705

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
13/QĐ-SXD ngày 20/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6
Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế Hợp Thành
3603740754

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
24/07/2020 Ngô Trọng Thành      

Chủ tịch kiêm 
Giám đốc

M48, KDC Tân 
Phong, Khu phố 7, 
Phường Tân Phong, 

Thành phố Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai

0913672228 
tvtkhopthanh@gmail.co

m 

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
    + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.

DON-00050706

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
13/QĐ-SXD ngày 20/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

7
Công ty TNHH Một 
thành viên Xây dựng 

Nguyễn Mạnh Hà
3603325652

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/12/2015 Nguyễn Mạnh Hà
Chủ tịch Công ty 
Kiêm Giám đốc

Tổ 8, ấp 4, Xã An 
Viễn, Huyện Trảng 

Bom, Tỉnh Đồng Nai
0988460482

Vlxdmanhha79@gmail.
com

- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng- Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật- Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.

DON-00050707

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
13/QĐ-SXD ngày 20/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8
Công ty TNHH Xây 

dựng Nhà Việt 
0302786358

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

14/11/2012 Trương Bá Ngọc
CTHĐ Thành 

viên

A4 Khu nhà ở Thuận 
Việt, số 319 Lý 

Thường Kiệt, Phường 
15, Quận 11, TPHCM

028 38630796                                   
truongbangoc@nhaviet.

com.vn

- Thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Công nghiệp: có k/cấu dạng nhà - Hạng II; còn 
lại - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng- Hạng III.
     + Công nghiệp: có k/cấu dạng nhà - Hạng II; còn 
lại - Hạng III.
- Giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng II.
- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng- Hạng II.
     + Công nghiệp: có k/cấu dạng nhà - Hạng II; còn 
lại - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.

DON-00004051

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
13/QĐ-SXD ngày 20/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

9
Hợp tác xã công 
nghiệp Phú Xuân

3602943247
Phòng Tài chính- 
Kế hoạch huyện 

Tân Phú
15/05/2012 Phạm Minh Tiến 

Chủ tịch HĐQT 
kiêm giám đốc

Khóm 1 Khu 8, Thị 
trấn Tân Phú, Huyện 
Tân Phú, Tỉnh Đồng 

Nai

02513.698009
phuxuanhtx@gmail.co

m                                

- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng- Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật- Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
     + NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

DON-00050708

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
13/QĐ-SXD ngày 20/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



10
Công ty TNHH Xây 

dựng Nhật Gia Khang 
3603312004

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/10/2015
Nguyễn Văn 

Chuẩn
 Giám đốc

Tổ 6, ấp Thọ Lâm 3, 
Xã Phú Xuân, Huyện 
Tân Phú, Tỉnh Đồng 

Nai

0913.172289
Xaydungnhatgiakhang

@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.

DON-00050709

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
13/QĐ-SXD ngày 20/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

11
Công ty TNHH Xây 

dựng IBim Dona
3603778733

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/12/2020 
Nguyễn Thành 

Phúc
 Giám đốc

Số C9D, Tổ 6, KP 5, 
Phường An Bình, TP. 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0932.788879
Nguyenthanhphuc7879

@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.

DON-00050710

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
13/QĐ-SXD ngày 20/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

12
Công ty TNHH xây 

dựng Sông Kôn Bình 
Định

0305536451
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

05/03/2018 Trì Châu Vinh      Giám đốc

55B/72A Thống 
Nhất, Phường 11, 

Quận Gò Vấp, 
TPHCM

0908750068 trichauvinh@gmail.com
- Thi công xây dựng công trình:
  + Dân dụng: có k/cấu dạng nhà - Hạng II.
  + Công nghiệp - Hạng III.

DON-00050711

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
13/QĐ-SXD ngày 20/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

13
Công ty TNHH Phạm 

Minh Nhật 
3602982976

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

29/11/2012
Phạm Lê Bảo 

Long
Giám đốc

Số 71, đường Nguyễn 
Trung Ttrực, KP 2, 

Phường Xuân Trung, 
Thành Phố Long 

Khánh, Tỉnh Đồng 
Nai

02513646646
ctytnhhphamminhnhat

@gmail.com

- Giám sát công tác xây dựng công trình:
  + Dân dụng - Hạng III.
  + Công nghiệp - Hạng III.
  + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
  + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng III
  + NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
  + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
  + Giao thông: Cầu đường bộ - Hạng III.
  + NN&PTNT - Hạng III.

DON-00016961

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
13/QĐ-SXD ngày 20/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


